
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : “THỰC VẬT ” LỚP NHÀ TRẺ D1
Thời gian thực hiện: từ 2/3- 27/3/2026

Giáo viên : Nguyễn Thị Thương- Vũ Quỳnh Như- Nguyễn Thị Kim Oanh
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Hoa bé thích 1 Từ 2/3->6/3/2026 Nguyễn Thị Thương

Rau củ 1      Từ 9/3->13/3/2026 Vũ Quỳnh Như
Một loại quả 1  Từ 16/3->20/3/2026 Nguyễn Thị Kim Oanh

Một số loại cây 1   Từ 23/3->27/3/2026 Nguyễn Thị Thương
III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Hoa bé thích” Nhánh “Rau củ” Nhánh “Một số quả ” Nhánh “Một số cây”
-Tranh chủ đề , đồ dùng 
đồ chơi theo chủ đề
-Phương tiện hoạt động 
góc cho trẻ theo chủ đề 
-Tranh nhận biết tập nói, 
tranh thơ

-Tranh chủ đề, đồ dùng 
đồ chơi theo chủ đề
-Phương tiện hoạt động 
góc cho trẻ theo chủ đề 
-Tranh nhận biết tập nói, 
tranh thơ

-Tranh chủ đề, đồ 
dùng đồ chơi theo chủ 
đề
-Hoa, quả ( đồ chơi, lô 
tô) cho trẻ theo chủ đề 
-Tranh nhận biết tập 
nói, tranh thơ

-Tranh chủ đề, đồ 
dùng đồ chơi theo chủ 
đề
-Phương tiện hoạt 
động góc cho trẻ theo 
chủ đề 
-Tranh nhận biết tập 
nói, tranh thơ

Giáo 
viên

-Phương tiện hoạt động 
theo chủ đề phục vụ cho 
hoạt động có chủ đích 
-Xây dựng kế hoạch đầy 

-Phương tiện hoạt động 
theo chủ đề phục vụ cho 
hoạt động có chủ đích 
-Xây dựng kế hoạch đầy 

-Phương tiện hoạt 
động theo chủ đề phục 
vụ cho hoạt động có 
chủ đích 

-Phương tiện hoạt 
động theo chủ đề phục 
vụ cho hoạt động có 
chủ đích 
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đủ phù hợp với lứa tuổi, 
đúng chủ đề   
-Giấy màu ,sáp màu , đất 
nặn ,gỗ các màu …

đủ phù hợp với lứa tuổi, 
đúng chủ đề   
-Giấy màu ,sáp màu , đất 
nặn ,gỗ các màu …

-Xây dựng kế hoạch 
đầy đủ phù hợp với 
lứa tuổi, đúng chủ đề   
-Giấy màu ,sáp màu , 
đất nặn ,gỗ các màu

-Xây dựng kế hoạch 
đầy đủ phù hợp với 
lứa tuổi, đúng chủ đề   
-Giấy màu ,sáp màu , 
đất nặn ,gỗ các màu

Nhà 
trường

-Bổ xung thêm đồ dùng , 
đồ chơi chủ đề nhánh 
-Treo tuyên truyền, vệ 
sinh phòng nhóm tránh 
các bệnh khi thời tiết giao 
mùa

-Bổ xung thêm đồ dùng , 
đồ chơi chủ đề nhánh 
-Treo tuyên truyền, vệ 
sinh phòng nhóm tránh 
các bệnh khi thời tiết 
giao mùa

-Bổ xung thêm đồ 
dùng , đồ chơi chủ đề 
nhánh 

-Bổ xung thêm đồ 
dùng, đồ chơi chủ đề 
nhánh 

Phụ 
huynh

-Sưu tầm tranh ảnh ,báo 
về chủ đề 
 -Các nguyên vật liệu như 
hộp giấy ,vỏ hộp sữa, vải 
vụn
 -Đồ chơi là rau củ quả 
nhựa

-Sưu tầm tranh ảnh ,báo 
về chủ đề 
 -Các nguyên vật liệu 
như hộp giấy ,vỏ hộp 
sữa, vải vụn
 -Đồ chơi là các loại quả 
nhựa

-Sưu tầm tranh ảnh 
,báo về chủ đề 
 -Các nguyên vật liệu 
như hộp giấy ,vỏ hộp 
sữa, vải vụn

-Sưu tầm tranh ảnh 
,báo về chủ đề 
 -Các nguyên vật liệu 
như hộp giấy ,vỏ hộp 
sữa, vải vụn
 -Đồ chơi là hoa lá 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “Hoa bé thích”
Giáo viên: Nguyễn Thị Thương

Thời gian thực hiện : Ngày 2/3 đến ngày 6/3/2026

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Trò chuyện cùng cô và bạn về tên gọi đặc điểm một số loại quả (màu sắc, hình 
dáng, vị chua ngọt)
Nghe hiểu các từ  chỉ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của một số loại quả
Thực hành: Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc 
trong giao tiếp: Quả chua, quả ngọt…
Thực hành: Sử dụng lời nói, cử chỉ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn

2 Thể dục 
sáng

Bài 6: Tập với hoa 
- ĐT1: Ngửi hoa: Đưa hoa vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe hoa: Cấm hoa đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Tìm hoa: Nghiêng người sang 2 bên tìm hoa.
- ĐT4: Hái hoa: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3
Chơi - tập 

có chủ định

Ngày2/3/2026
PTTCXH-TM
Dạy hát “Màu 
hoa ”

Ngày3/3/2026
PTNT

Tìm hiểu về 
hoa hồng

Ngày4/3/2026
PTNN

Truyện “Cây 
táo”

Ngày5/3/2026
PTTC

Bật qua vạch 
kẻ

Ngày6/3/2026
PTTCXH-TM
In hình hoa 

4
Chơi  - tập 
ngoài trời

Nghe và trả lời 
câu hỏi của cô: 
Quan sát: hộp 
quà, bưu thiếp

Sử dụng các từ 
chỉ đặc điểm
Trò chuyện về 
ngày hội của 

Nghe âm 
thanh tìm nơi 
phát ra âm 
thanh

Nghe và trả lời 
câu hỏi của cô
TC: hái hoa 
tặng cô

  Trả lời câu 
hỏi của cô về 
các món quà 
tặng mẹ ngày 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

TC: Đi kết hợp 
chạy
Chơi tự do

bà, cô
TC:  Bật xa
Chơi tự do

Chơi tự do Chơi tự do 8/3
TC: Đố vui
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
bế đi chơi
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- - Đóng vai theo chủ đề: Chăm 
sóc em bé
+ Cho em ăn
+ Bế em đi chơi 
- Nấu ăn
+ làm xôi nén
- Bán hàng: Cửa hàng tiện ích
+ Bán các món ăn phục vụ hội 
chợ

-Búp bê , đồ dùng gia đình : bàn 
ghế  giường tủ 
-Bộ đồ chơi nấu ăn

Hoạt 
động 

với đồ 
vật, 
đồ 

chơi

- Biết so hình 
tìm bóng
- Biết gắn lô tô 
hoa theo màu
- Biết sử dụng 
bộ tháo lắp

- Thực hành các từ làm gì? ở 
đâu?thế nào?: Tìm bóng(Trang 
phục,)

- Bé chọn đúng màu
- Xếp tháp; Tháo lắp vòng

- Bảng thảm, hình hộp quà, hoa 
, đồ dùng của bà, mẹ...
- Lô tô quả xanh đỏ
- Bộ tháo lắp vòng

5

Chơi 
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
sáng

Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu

- Tạo hình : Bé làm họa sĩ
+ Tô màu tranh theo chủ đề

- Tranh rỗng theo chủ đề
- Bút sáp
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “Rau củ.”
Giáo viên: Vũ Quỳnh Như

Thời gian thực hiện: Ngày 9/3 đến ngày 13/3/2026

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Biết chấm hồ 
dán
- Biết lật giở 
sách

+ Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
- - Sách truyện: Cùng bé xem 

sách

- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

Vận 
động

- Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
- Biết gài hoa 
lá vào cây

-  Bé xếp hình : Xếp chồng xây 
ngôi nhà ( gài hoa, lá….)

- Khối gỗ vuông, chữ nhật
- Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, rửa mặt
Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ
Luyện thói quen tốt: Vệ sinh, vứt rác đúng nơi qui định
Nghe các bài hát dân ca

7
Chơi – tập 

theo ý thích 
buổi chiều

Nhận biết hành 
động nguy hiểm 
phòng tránh

Nghe và trả 
lời các câu hỏi 
về các loại 
hoa

Nghe bài hát 
về các loại hoa

Trang trí thiếp 
ngày 8/3

Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ

Trò chuyện cùng cô và bạn về tên gọi đặc điểm một số loại quả (màu sắc, hình dáng, 
vị chua ngọt)
Nghe hiểu các từ  chỉ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của một số loại quả
Thực hành: Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong 
giao tiếp: Quả chua, quả ngọt…
Thực hành: Sử dụng lời nói, cử chỉ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn

2 Thể dục 
sáng

Bài 6: Tập với quả. 
- ĐT1: Ngửi quả: Đưa quả vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe quả: Cấm quả đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Tìm quả: Nghiêng người sang 2 bên tìm quả.
- ĐT4: Hái quả: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3
Chơi - tập 

có chủ định

Ngày9/3/2026
PTNN

Thơ “Bắp cải 
xanh”

Ngày10/3/2026
PTNT

Tìm hiểu về 
rau bắp cải

Ngày11/3/2026
PTTCXH
Vỗ tay theo 
nhịp “Bắp cải 
xanh”

Ngày12/3/2026
PTTC

Đứng co chân

Ngày13/3/2026
PTTCXH
Dán lá rau

4
Chơi  - tập 
ngoài trời

Quan sát quả 
táo
TC: Bật qua 
vạch kẻ
Chơi tự do

Nếm vị một số 
quả ngọt: Quả 
chuối
TC: cây cao, 
cỏ thấp
Chơi tự do

Nghe thực hiện 
yêu cầu bằng 
lời nói
TC : cây cao 
cỏ thấp
Chơi tự do

TC Chạy đổi 
hướng
Chơi tự do

  Thực hành: 
Nghe và thực 
hiện yêu cầu 
bằng lời nói  
 TC: Chạy đổi 
hướng
Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
bế đi chơi
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Bế em đi chơi 
Nấu ăn
+ Pha nước cam
- Bán hàng: Cửa hàng  hoa quả
 + Bán các loại trái cây 

- Búp bê , đồ dùng gia đình : bàn 
ghế  giường tủ 
- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Quả các loại ( Nhựa)

 Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 
chơi

- Biết xếp lô tô 
quả theo màu
- Biết bỏ vào 
lấy ra
- Biết xâu vòng

Thực hành các từ làm gì? ở 
đâu?thế nào?:

- - Chọn quả theo màu
- - Bỏ vào lấy ra

- Xâu vòng quả

- Bảng thảm, 
- Lô tô quả xanh- đỏ
- Dây xâu, quả xốp
- Hộp bỏ vào lấy ra

5

Chơi 
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
sáng

 
Nghệ 
thuật

-Biết cầm bút di 
màu
-Biết chấm hồ 
dán

- Tạo hình : Bé làm họa sĩ
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí cây xanh

- -Sách truyện: Cùng bé xem sách

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện
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VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “Quả bé thích”
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Oanh

Thời gian thực hiện: Ngày 16/3 đến ngày 20/3/2026

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

-Biết lật giở 
sách

 
Vận 
động

Biết xếp chồng, 
xếp cạnh
-Biết gài hoa lá 
vào cây

-Bé xếp hình : Xếp chồng xây 
vườn cây( gài hoa, lá….)

-Khối gỗ vuông, chữ nhật
-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, rửa mặt
Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ
Luyện thói quen tốt: Vệ sinh, vứt rác đúng nơi qui định
Nghe các bài hát dân ca

7
Chơi – tập 
theo ý thích 
buổi chiều

Nhận biết cứng 
mềm trơn nhẵn

Nghe và trả lời 
các câu hỏi về 
các loại quả

Nếm vị quả 
cam, chuối

Nghe bài thơ; 
chùm quả ngọt

Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ Trò chuyện cùng cô và bạn về tên gọi đặc điểm một số loại hoa ( màu sắc, mùi 
hương)
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Thực hành sử dụng từ chỉ hành động trong giao tiếp
Chơi với đồ chơi và cất gọn gàng

2 Thể dục 
sáng

Bài 6: Tập với quả. 
- ĐT1: Ngửi quả: Đưa quả vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe quả: Cấm quả đưa lên cao, hạ xuống.
- ĐT3: Tìm quả: Nghiêng người sang 2 bên tìm quả.
- ĐT4: Hái quả: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3
Chơi - tập 

có chủ định

Ngày16/3/2026
PTNN

Truyện “Quả thị 
”

Ngày17/3/2026
PTTCXH-TM

Bé làm hoa 
quả dầm sữa 

chua

Ngày18/3/2026
 PTTCXH-TM
 Vỗ tay theo 
nhịp “Quả”

Ngày19/3/2026
PTTC

Chạy đổi 
hướng

Ngày20/3/2026
PTTCXH-TM
Nặn quả táo

4 Chơi  - tập 
ngoài trời

Quan sát hoa 
hồng
TC: cây cao cây 
thấp
Chơi tự do

Xem tranh một 
số loại hoa
TC: Bật qua 
vạch kẻ
Chơi tự do

Trò chuyện về 
cảm xúc của bé
TC : cây cao 
cây thấp
Chơi tự do

Quan sát : 
tranh vườn hoa
TC cây cao cây 
thấp
Chơi tự do

 Nghe và thực 
hiện yêu cầu 
bằng lời nói : 
Cắm hoa
 TC: Bật qua 
vạch kẻ
Chơi tự do

5 Chơi 
- tập 
theo 

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
bế đi chơi
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Bế em đi chơi 
Nấu ăn
+ Cháo rau củ
-Bán hàng: Cửa hàng  hoa 
 +Bán các loại hoa

-Búp bê , đồ dùng gia đình : bàn 
ghế  giường tủ 
-Bộ đồ chơi nấu ăn
- Hoa các loại ( Nhựa)

Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 
chơi

-Biết cắm hoa 
vào lẵng  theo 
màu
-Biết xâu vòng
-Ghép tranh hoa

- Thực hành các từ làm gì? ở đâu? 
thế nào?:

-  Chọn hoa theo màu
-Xâu vòng hoa
-Ghép tranh hoa

-Bảng thảm, 
-Lô tô quả xanh- đỏ
-Dây xâu, hoa xốp
-Mảnh ghép tranh hoa

ý 
thích 
buổi 
sáng

Nghệ 
thuật

-Biết cầm bút di 
màu
- Có kĩ năng 
nặn
-Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : Bé làm họa sĩ
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Nặn cánh hoa

- -Sách truyện: Cùng bé xem sách

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện
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VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 4: “Các loại cây”
Giáo viên:Nguyễn Thị Thương

Thời gian thực hiện: Ngày 23/3 đến ngày 27/3/2026

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Vận 
động

Biết xếp chồng, 
xếp cạnh
-Biết gài hoa lá 
vào cây

-Bé xếp hình : Xếp chồng xây 
vườn cây( gài hoa, lá….)

-Khối gỗ vuông, chữ nhật
-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay rửa mặt
-Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ
-Luyện thói quen tốt; Vệ sinh vứt rác đúng nơi qui định

7
Chơi – tập 

theo ý thích 
buổi chiều

Nhận biết đồ 
vật cứng mềm 

trơn nhẵn

Nghe cô đọc 
thơ

Di màu vẽ quả Xếp hàng chờ 
đến lượt

Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ
Trò chuyện cùng cô và bạn về tên gọi đặc điểm một số loại rau ( màu sắc, tác dụng)
Sử dụng từ chỉ hành động trong giao tiếp
Cất dọn đồ chơi sau khi chơi

2 Thể dục 
sáng

Bài 6: Tập với quả. 
- ĐT1: Ngửi quả: Đưa quả vào mũi hít vào, thở ra.
- ĐT 2: Khoe quả: Cấm quả đưa lên cao, hạ xuống.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- ĐT3: Tìm quả: Nghiêng người sang 2 bên tìm quả.
- ĐT4: Hái quả: Nhày bật cao người lên đồng thời 2 tay đưa lên cao.

3
Chơi - tập 

có chủ định

 Ngày23/3/2026
PTTC-KNXH

        Vẽ cây

Ngày24/3/2026
PTNT

Tìm hiểu cây 
khế

Ngày25/3/2026
PTNN

Thơ “Cây dây 
leo”

Ngày26/3/2026
PTNT

   Một và nhiều

Ngày27/3/2026
PTTC

Xếp cạnh

4
Chơi  - tập 
ngoài trời

Quan sát;tranh 
một số loại rau
TC: cây cao cây 
thấp
Chơi tự do

Quan sát tranh 
vườn rau ( 
Trong lớp)
TC: bật qua 
vạch kẻ
Chơi tự do

Nghe thực hiện 
y/c bằng lời 
nói: tưới cây
TC : Tìm đồ 
vật mới cất dấu
Chơi tự do

Quan sát : 
khoai, cà chua
TC cây cao cây 
thấp
Chơi tự do

 Thực hành: 
Nghe và thực 
hiện yêu cầu 
bằng lời nói 
:Tưới nước 
ươm mầm 
 TC: Đố vui
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
sáng

 
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế em, 
cho em ăn, bế đi 
chơi
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa ca 

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Bế em đi chơi 
Nấu ăn
+ Canh cải

-Búp bê , đồ dùng gia đình : bàn 
ghế  giường tủ 
-Bộ đồ chơi nấu ăn
- Rau, củ các loại ( Nhựa)
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

cốc
-Biết chọn đồ để 
mua

-Bán hàng: Cửa hàng  rau
 +Bán các loại rau giống, rau ăn

Hoat 
động 
với 
đồ 

vật, 
đồ 

chơi

-Biết xếp lô tô 
rau củ
-Biết bỏ vào lấy 
ra
-Tháo nắp nút 
chai

- Thực hành các từ làm gì? ở 
đâu?thế nào?:

-  Xếp tiếp theo
- Bỏ vào lấy ra

-Vặn xoáy

-Bảng thảm, 
-Lô tô rau củ
- Hộp bỏ vào lấy ra
-Hộp , chai nhựa

 
Nghệ 
thuật

-Biết cầm bút di 
màu
-Biết chấm màu 
nước
-Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : Bé làm họa sĩ
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí cây xanh

- -Sách truyện: Cùng bé xem sách

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

Vận 
động

Biết xếp chồng, 
xếp cạnh
-Biết gài hoa lá 
vào cây

-Bé xếp hình : Xếp chồng xây 
vườn rau( gài hoa, lá….)

-Khối gỗ vuông, chữ nhật
-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, rửa mặt
- Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ
- Nghe các bài hát dân ca chủ đề thực vật
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XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Thị Quyên

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Phạm Thị Thanh Xuân

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thương

Vũ Quỳnh Như

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

7

Chơi – tập 
theo ý thích 
buổi chiều

Nhận dạng kí 
hiệu trên ca cốc

Nhận biết hoa 
cúc

Nghe các bài 
thơ về chủ đề 
rau củ, hoa quả

Nhận biết một 
số vật dùng 
nguy hiểm : 
Xem tranh ĐT 
vế ổ điện, bình 
nước nóng

Nêu gương bé 
ngoan
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